DANH MỤC ĐỀ NGHỊ MUA SẮM
	STT
	Số CV đề nghị – ngày ra CV – Giá trị đề nghị của Trường
	Số CV đề nghị – ngày ra CV – Giá trị đề nghị Sở duyệt

	1
	652/LTT-KHTC ngày 08/05/2014
Giá trị: 3.608.500.000 đ
	2740/GDĐT-KHTC ngày 08/08/2014
Giá trị: 3.871.716.000 đ

	2

	830/LTT-KHTC ngày  11/06/2014
Giá trị: 263.216.000 đ
	

	3
	683/LTT-KHTC ngày 19/05/2014
Giá trị: 9.099.309.000 đ
	1392/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 18/09/2014
Giá trị: Modul 1   3.017.309.000 đ

	4
	1489/LTT-TBVT ngày 07/10/2014
Giá trị: 180.055.000 đ
	3813/GDĐT-KHTC ngày 28/10/2014
Gái trị: 180.055.000 đ

	5
	1921/LTT-TBVT ngày 17/12/2014
Giá trị: 19.500.000 đ
	4521/GDĐT-KHTC ngày 24/12/2014
Giá trị: 19.500.000 đ

	6
	2000/LTT-TBVT ngày 29/12/2014
Giá trị: 203.101.500 đ
	Không có chủ trương của Sở

	7
	134/LTT-TBVT ngày 30/01/2015
Giá trị: 67.840.000 đ
	350/GDĐT-KHTC ngày 05/02/2015
Giá trị: 67.840.000 đ

	8
	354/LTT-TBVT ngày 01/04/2015 
Giá trị: 4.484.960.000 đ
	1195/GDĐT-KHTC ngày 23/04/2015
Giá trị: 1.495.200.000 đ

	9
	443/LTT-KHTC ngày 04/04/2015
Giá trị: 483.400.000 đ
	1232/ GDĐT-KHTC ngày 25/04/2015
Giá trị: 483.400.000 đ

	10
	522/LTT-TBVT ngày 25/04/2015
Giá trị: 31.450.000 đ
	Sở chưa duyệt

	11
	569/LTT-KHTC ngày 04/05/2015
Giá trị: 3.370.560.000 đ
	Sở chưa duyệt

	12
	711/LTT-TBVT ngày 19/05/2015
[bookmark: _GoBack]Giá trị: 499.500.000 đ
	1808/ GDĐT-KHTC ngày 11/06/2015
Giá trị: 499.500.000 đ

	13
	712/LTT-TBVT ngày 19/05/2015
Giá trị: 484.066.880 đ
	1809/ GDĐT-KHTC ngày 11/06/2015
Giá trị: 484.066.880 đ

	14
	728/LTT-KHTC ngày 22/05/2015
Giá trị: 6.906.000.000 đ
	Sở chưa duyệt

	15
	817/LTT-TBVT ngày 08/06/2015
Giá trị: 498.710.000 đ
	Sở chưa duyệt



